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1 12558 Nguyễn Thị Linh Trang 14-11-2008 Nữ 044308009130

2 12559 Nguyễn Thị Như Trang 08-08-2008 Nữ 062308001086

3 12560 Nguyễn Thùy Trang 20-09-2008 Nữ 064308006488

4 12561 Nguyễn Huyền Trang 13-01-2008 Nữ 062308004180

5 12562 Phạm Y Thùy Trang 16-08-2008 Nữ 062308002074

6 12563 Phan Thị Trang 21-06-2008 Nữ 062308003039

7 12564 Thái Thị Huyền Trang 14-10-2008 Nữ 049308003617

8 12565 Y Ly Trang 08-05-2008 Nữ 062308006141

9 12566 Y Ly Trang 03-02-2008 Nữ 062308002576

10 12567 Y Ly Trang 23-01-2007 Nữ 062307004966

11 12568 Y Quỳnh Trang 19-01-2007 Nữ 062307000087

12 12569 Y Quỳnh Trang 19-03-2008 Nữ 062308002654

13 12570 Y Thị Thu Trang 19-12-2007 Nữ 062307004704

14 12571 Y Thu Trang 13-09-2008 Nữ 062308006481

15 12572 Y Thu Trang 27-10-2008 Nữ 062308005871

16 12573 Y Trang 14-11-2008 Nữ 062308006036

17 12574 Y Trang 07-03-2008 Nữ 062308006402

18 12575 Y Trang 20-06-2008 Nữ 062308005347

19 12576 Nguyễn Thị Thu Trinh 28-10-2008 Nữ 051308010301

20 12577 Y Trinh 23-12-2008 Nữ 062308007115

21 12578 Hà Thu Trúc 05-06-2008 Nữ 062308001275
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22 12579 Ngô Diễm Trúc 24-02-2007 Nữ 064307000085

23 12580 Ngọc Y Trúc 25-12-2008 Nữ 062308001293

24 12581 Nguyễn Kiều Anh Trúc 30-07-2008 Nữ 062308001450

25 12582 Võ Thị Thanh Trúc 02-12-2008 Nữ 062308007282

26 12583 Y Bảo Trúc 09-07-2008 Nữ 062308004072

27 12584 Y Lê Na Trúc 11-08-2008 Nữ 0623 08004596

28 12585 Y Mộng Trúc 27-09-2008 Nữ 062308004325

29 12586 Y Lâm Trung 20-02-2008 Nữ 062308004078

30 12587 Y Tú 15-09-2008 Nữ 062308002059

31 12588 Y Lay Tuệ 04-11-2007 Nữ 062307006354

32 12589 Y Tươi 12-05-2008 Nữ 062308002756

33 12590 Lào Thị Thanh Tuyền 23-07-2008 Nữ 040308025875

34 12591 Nguyễn Thu Tuyền 10-08-2008 Nữ 066308004124

35 12592 Nguyễn Võ Thanh Tuyền 15-09-2008 Nữ 051308009636

36 12593 Y Thanh Tuyền 18-12-2008 Nữ 062308003867

37 12594 Y Tuyển 21-03-2008 Nữ 062308007500

38 12595 Y Tuyền 04-03-2008 Nữ 062308000230

39 12596 Y Tuyền 15-11-2007 Nữ 062307004182

40 12597 Terexia Tuyết 02-11-2008 Nữ 062308003953

41 12598 Y Chi Tuyết 12-09-2008 Nữ 062308003266

42 12599 Y Tuyết 08-07-2008 Nữ 062308005366

43 12600 Y Tuyết 21-07-2008 Nữ 062308003222

44 12601 Y Tuyết 24-03-2007 Nữ 062307004800

45 12602 Y Tỷ 18-09-2008 Nữ 062308002431

46 12603 Y Tý 23-11-2008 Nữ 062308002107

47 12604 Y Un 15-05-2008 Nữ 062308002265
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48 12605 Y Ung 01-05-2006 Nữ 062306004580

49 12606 Phan Vũ Lê Uyên 19-05-2008 Nữ 062308007177

50 12607 Y Mỹ Uyên 21-02-2008 Nữ 062308005279

51 12608 Y Uyên 04-01-2008 Nữ 062308001045

52 12609 Đinh Thị Mỹ Uyên 09-04-2008 Nữ 062308007014

53 12610 Lê Thị Hồng Vân 02-08-2008 Nữ 062308004251

Số lượng thí sinh theo danh sách: 53
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
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